Họ và tên:………..………………………Lớp 5…Trường Tiểu học Ngọc Châu
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I,  NĂM HỌC 2018 - 2019
    MÔN: TOÁN – LỚP 5
Thời gian (40 phút)
	Điểm
	


Phần 1: Trắc nghiệm : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Số thập phân gồm 15 đơn vị, 3 phần mười và 4 phần trăm được viết là: (M1)
A. 15,304		B. 15,34		C. 150,34		D. 105,34
Câu 2:  0,24 < x < 1,02    (x là số tự nhiên) (m.3)
A. x  = 0                     B. x = 1                    C. x = 2		D. x = 3
Câu 3: Hai bạn quét lớp trong 10 phút thì xong. Vậy muốn quét xong lớp trong 5 phút thì cần số bạn là: m1
A. 2 bạn                                B. 3 bạn                       C. 4 bạn                        D. 5 bạn
Câu 4:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm m2
	 862  x  0,001  =  ………… 		7,3  :  ………… =  0,073
Câu 5: Đội bóng đá Việt Nam tham dự Giải bóng đá vô địch các nước Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup năm 2018, đã thi đấu 8 trận, thắng 6 trận. Như vậy tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng Việt Nam là : M2
A. 70%	B. 75%	C. 65%	D. 80%
Câu 6: Trong phép chia  128,82 : 56  nếu chỉ lấy đến hai chữ số của phần thập phân của thương. thì số dư là:  M3
   A. 2                         B. 0,2                              C. 0,02                       D. 0,002
Câu 7: Mẹ đem gửi tiết kiệm một số tiền. Sau 1 tháng, số tiền lãi là 80.000 đồng. Biết lãi suất tiết kiệm là 0,8% 1 tháng. Vậy mẹ đã gửi tiết kiệm số tiền là …………………….đồng m4

TỰ LUẬN: 
Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính ( M1- 2đ)
a) 176,34 + 520,85		b) 735,5 - 16,92		c)38,04 x 4,5		d) 102,6 : 27

	

	

	

	


Câu 9:  Hùng cân nặng 30,8kg. Cường cân nặng hơn Hùng 2,9kg. Mai cân nặng 28,5kg. Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu kg? (M2- 1,5đ)

	

	

	

	

	



Câu 10: Trên mảnh đất rộng 100m2, xây nhà hết 80% diện tích mảnh đất. Diện tích còn lại làm sân và lối đi. Biết diện tích làm nhà gấp diện tích lối đi 10 lần. Tính diện tích sân. (M3 - 1,5đ)

	

	

	

	

	

	

	



Câu 11 (1 điểm) M4 Tính nhanh:
a, 4,03 : 5 + 5,97 : 5 			b, (10 + 0,55) x 23 + (10 + 0,55) x 77

	

	

	

	





ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
Phần 1: Mỗi câu 0,5đ. Riêng câu 7: 1 đ
Câu 1: B		Câu 2: B		Câu 3: C		Câu 4:  0,862 ; 100
Câu 5: B		Câu 6: C		Câu 7:  10 000 000
Phần 2:
Câu 8: 2đ. Mỗi phần đúng được 0,5đ
A, 697,19		b, 718,58		c, 171,18		d, 3,8
Câu 9: 1,5đ
	Tóm tắt
Hùng nặng: 30,8kg
Cường nặng hơn Hùng: 2,9kg
Mai nặng: 28,5kg
Trung bình mỗi bạn nặng: …kg?
	Bài giải
[bookmark: _GoBack]Cường cân nặng là: 30,8 + 2,9 = 33,7 (kg)
Trung bình mỗi bạn nặng là: 
(33,7 + 30,8 + 28,5) : 3 = 31 (kg)
Đáp số: 31 kg


Câu 10:
Tóm tắt
Mảnh đất rộng : 1000m2
Xây nhà: 80% diện tích mảnh đất
Làm sân và lối đi: còn lại
Diện tích làm nhà gấp diện tích lối đi: 10 lần
Diện tích sân: …?
Bài giải
Diện tích làm nhà là: 100 : 100 x 80 = 80 (m2)
Diện tích lối đi là: 80 : 10 = 8 (m2)
Diện tích sân là: 100 - 80 - 8 = 12 (m2)
ĐÁp số: 12m2
Câu 11: 
A, 4,03 : 5 + 5,97 : 5 = (4,03 + 5,97) : 5 = 10 : 5 = 2
B, ( 10 + 0,55) x 23 + (10 + 0,55) x 77 = 10,55 x 23 + 10,55 x 77 
= 10,55 x (23 + 77) = 10,55 x 100 = 1055

MA TRÂN ĐỀ KTĐK TOÁN CKI 
	Mạch kiến thức, 
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	TỔNG

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số thập phân, so sánh số thập phân
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	
	1
	

	Các phép tính với số thập phân.
	Số câu
	
	1
	1
	
	1
	
	
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	
	2
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	1
	3

	Toán quan hệ tỉ lệ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	Toán tỉ số phần trăm.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
	2
	1

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	1,5
	1
	
	1,5
	1,5

	Toán Trung bình cộng
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	7
	4

	
	Số điểm
	1
	2
	1
	1,5
	1
	1,5
	1
	1
	4
	6
















	Mạch kiến thức
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	Số thập phân, so sánh số thập phân
	Số câu
	1
	
	1
	
	2

	
	Câu số
	1
	
	2
	
	

	Các phép tính với số thập phân.
	Số câu
	1
	1
	1
	1
	4

	
	Câu số
	8
	4
	6
	11
	

	Toán quan hệ tỉ lệ
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	3
	
	
	
	

	Toán tỉ số phần trăm.
	Số câu
	
	1
	1
	1
	3

	
	Câu số
	
	5
	10
	7
	

	Toán Trung bình cộng
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	Câu số
	
	9
	
	
	

	 Tổng
	Số câu
	3
	3
	3
	2
	11

	
	Câu số
	1,3,8
	4,5,9
	2,6,10
	7,11
	



